PHỤ LỤC
MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Kèm theo Thông báo số 744/TB-CVMN ngày 25 tháng 4 năm 2023)
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	Tổng số
	Trong đó:
	 
	 

	
	
	
	
	Chuyên viên
	Cán sự
	 
	 

	1.
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Tổ chức - Nhân sự
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về: Luật, quản trị - quản lý; khoa học chính trị; kinh tế.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	1.2
	Văn thư - Lưu trữ
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: văn thư, lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư lưu trữ do cơ sở đào tạo được cấp có thẩm quyền cấp.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	2.
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	03
	03
	 
	 
	 

	 
	2.1
	Kế toán
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	2.2
	Kế hoạch - Đầu tư
	02
	02
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Kinh tế đầu tư, Quản lý dự án, Kinh tế, Xây dựng, Luật, Luật Kinh tế.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	3
	Phòng Pháp chế thanh tra hàng không
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	3.1
	Pháp chế thanh tra hàng không
	02
	02
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: luật, giao thông vận tải, xây dựng, kỹ thuật, an ninh.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên
	 

	4
	Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	4.1
	Quản lý cảng hàng không, sân bay
	02
	02
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Xây dựng, Kiến trúc, quản lý đất đai, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên
	 

	5
	Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	5.1
	Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không
	02
	02
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: giao thông vận tải, kinh tế, kỹ thuật, luật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	6
	Phòng Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	 
	 

	 
	6.1
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, kỹ thuật, khí tượng.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	7
	Phòng Giám sát an ninh hàng không
	04
	04
	 
	 
	 

	 
	7.1
	Giám sát an ninh hàng không
	04
	04
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: luật, an ninh, cảnh sát.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	8
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Liên Khương
	01
	01
	 
	 
	 

	 
	8.1
	Quản lý Cảng hàng không, sân bay
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	9
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Phú Quốc
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	9.1
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, xây dựng, luật, khí tượng, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	9.2
	Quản lý cảng hàng không, sân bay
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	10.
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Cần Thơ
	04
	04
	 
	 
	 

	 
	10.1
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, xây dựng, luật, khí tượng, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	10.2
	Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: giao thông vận tải, luật, kinh tế, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	10.3
	Giám sát an ninh hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: an ninh, cảnh sát, giao thông vận tải, luật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	10.4
	Quản lý cảng hàng không, sân bay
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	10.
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Buôn Ma Thuột
	01
	01
	 
	 
	 

	 
	10.1
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, xây dựng, luật, khí tượng, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	12.
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Côn Đảo
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	12.1
	Quản lý cảng HK, SB
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	12.2
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, xây dựng, luật, khí tượng, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	12
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Cà Mau
	01
	01
	 
	 
	 

	 
	12.1
	Giám sát an ninh hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: an ninh, cảnh sát, giao thông vận tải, luật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	14
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHK Rạch Giá
	02
	02
	 
	 
	 

	 
	14.1
	Giám sát an toàn hàng không
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, xây dựng, luật, khí tượng, kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	14.2
	Quản lý cảng hàng không, sân bay
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý tài nguyên và môi trường, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	15
	Đại diện Cảng vụ HKMN tại CHKQT Long Thành
	01
	01
	 
	 
	 

	 
	15.1
	Quản lý cảng hàng không, sân bay
	01
	01
	 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành sau: Giao thông vận tải, Luật, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý đất đai, địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	 

	 
	Tổng số
	 
	30
	30
	 
	 
	 


 

 

